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	THỜI KHOÁ BIỂU SỐ 8
	

	
	BUỔI SÁNG - Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024
	



	THỨ
	TIẾT
	7A1

(HNhung)
	7A2

(D.Nga)
	7A3

(Tú Nga)
	7A4

(T.Huyền)
	7A5

(H.Hương)
	8A1

(L.Phương)
	8A2

(T.Mai)
	8A3

(Luyến)
	8A4

(N.Nhung)
	8A5

(Hạnh)

	2
	1
	HĐTN HN- HNhung
	HĐTN HN- D.Nga
	HĐTN HN- Tú Nga
	HĐTN HN- T.Huyền
	HĐTN HN- H.Hương
	HĐTN HN- L.Phương
	HĐTN HN- T.Mai
	HĐTN HN- Luyến
	HĐTN HN- N.Nhung
	HĐTN HN- Hạnh

	
	2
	T.Anh - ThủyA
	KHTN - N.Ánh
	Toán - HNhung
	Toán - Hạnh
	Toán - Chinh
	KHTN - D.Nhàn
	T.Anh - Giang
	GDTC - L.Mai
	Toán - N.Nhung
	KHTN - Luyến

	
	3
	KHTN - N.Ánh
	Toán - Dung
	Toán - HNhung
	GDTC - L.Mai
	T.Anh - ThủyA
	C.Nghệ - Hảo
	NT(AN) - Thuận
	Toán - L.Phương
	T.Anh - P.Hằng A
	Toán - Hạnh

	
	4
	LS&ĐL - Hải
	Văn - D.Nga
	T.Anh - ThủyA
	HĐTN HN - H.Hương
	KHTN - N.Ánh
	GDTC - L.Mai
	GDĐP - Bích
	HĐTN HN - Thanh
	GDCD - NNhàn
	T.Anh - P.Hằng A

	
	5
	Văn - D.Nga
	T.Anh - ThủyA
	HĐTN HN - H.Hương
	KHTN - N.Ánh
	Văn - T.Huyền
	T.Anh - Giang
	Văn - T.Mai
	Văn - C.Hà
	NT(MT) - Thanh
	T.Anh - P.Hằng A

	3
	1
	Toán - HNhung
	LS&ĐL - Thu V
	Văn - Tú Nga
	GDĐP - Bích
	NT(MT) - H.Hương
	GDCD - NNhàn
	KHTN - D.Nhàn
	GDTC - L.Mai
	C.Nghệ - N.Nhung
	LS&ĐL - T.Huyền

	
	2
	GDTC - L.Mai
	NT(MT) - H.Hương
	Văn - Tú Nga
	KHTN - N.Ánh
	LS&ĐL - Bích
	LS&ĐL - Hải
	LS&ĐL - D.Nga
	LS&ĐL - T.Huyền
	KHTN - Luyến
	Văn - C.Hà

	
	3
	NT(MT) - H.Hương
	Toán - Dung
	Toán - HNhung
	LS&ĐL - Bích
	GDTC - L.Mai
	C.Nghệ - Hảo
	Toán - N.Nhung
	Văn - C.Hà
	NT(AN) - Thuận
	Toán - Hạnh

	
	4
	LS&ĐL - Hải
	Văn - D.Nga
	KHTN - N.Ánh
	Văn - T.Huyền
	Toán - Chinh
	Văn - Thu Hằng
	Văn - T.Mai
	T.Anh - Giang
	GDTC - L.Mai
	NT(AN) - Thuận

	
	5
	KHTN - N.Ánh
	GDĐP - Bích
	GDCD - NNhàn
	Toán - Hạnh
	Tin - Chinh
	T.Anh - Giang
	Văn - T.Mai
	KHTN - Luyến
	LS&ĐL - Hải
	Tin - N.Nhung

	4
	1
	LS&ĐL - Hải
	GDCD - NNhàn
	Văn - Tú Nga
	T.Anh - ThủyA
	C.Nghệ - Hạnh
	NT(AN) - Thuận
	HĐTN HN - Thanh
	Toán - L.Phương
	Toán - N.Nhung
	GDTC - L.Mai

	
	2
	C.Nghệ - Hạnh
	KHTN - N.Ánh
	T.Anh - ThủyA
	GDCD - NNhàn
	GDTC - L.Mai
	LS&ĐL - Hải
	T.Anh - Giang
	NT(MT) - Thanh
	Toán - N.Nhung
	KHTN - Luyến

	
	3
	Toán - HNhung
	GDTC - L.Mai
	KHTN - N.Ánh
	NT(AN) - Thuận
	T.Anh - ThủyA
	Tin - N.Nhung
	C.Nghệ - Hảo
	Toán - L.Phương
	KHTN - Luyến
	C.Nghệ - Hạnh

	
	4
	Tin - Chinh
	Toán - Dung
	GDTC - L.Mai
	C.Nghệ - Hạnh
	KHTN - N.Ánh
	Toán - L.Phương
	LS&ĐL - D.Nga
	T.Anh - Giang
	LS&ĐL - Hải
	HĐTN HN - Thanh

	
	5
	Văn - D.Nga
	Toán - Dung
	LS&ĐL - Thu V
	KHTN - N.Ánh
	GDCD - NNhàn
	HĐTN HN - Thanh
	Toán - N.Nhung
	KHTN - Luyến
	Văn - T.Mai
	Toán - Hạnh

	5
	1
	Văn - D.Nga
	T.Anh - ThủyA
	Tin - Chinh
	Văn - T.Huyền
	GDĐP - Bích
	GDTC - L.Mai
	KHTN - D.Nhàn
	T.Anh - Giang
	LS&ĐL - Hải
	GDCD - NNhàn

	
	2
	Văn - D.Nga
	NT(AN) - Thuận
	GDTC - L.Mai
	Văn - T.Huyền
	Toán - Chinh
	NT(MT) - Thanh
	C.Nghệ - Hảo
	KHTN - Luyến
	Văn - T.Mai
	GDĐP - Bích

	
	3
	GDTC - L.Mai
	Văn - D.Nga
	NT(MT) - H.Hương
	T.Anh - ThủyA
	Văn - T.Huyền
	KHTN - D.Nhàn
	T.Anh - Giang
	NT(AN) - Thuận
	C.Nghệ - N.Nhung
	KHTN - Luyến

	
	4
	GDCD - NNhàn
	Văn - D.Nga
	GDĐP - Bích
	Tin - Chinh
	Văn - T.Huyền
	Văn - Thu Hằng
	GDTC - L.Mai
	Toán - L.Phương
	Tin - N.Nhung
	Văn - C.Hà

	
	5
	
	
	
	
	
	GDĐP - Bích
	Tin - N.Nhung
	C.Nghệ - Hảo
	KHTN - Luyến
	Văn - C.Hà

	6
	1
	T.Anh - ThủyA
	Tin - Chinh
	C.Nghệ - Hạnh
	KHTN - N.Ánh
	NT(AN) - Thuận
	KHTN - D.Nhàn
	Văn - T.Mai
	KHTN - Luyến
	Toán - N.Nhung
	LS&ĐL - T.Huyền

	
	2
	NT(AN) - Thuận
	C.Nghệ - Hạnh
	KHTN - N.Ánh
	Văn - T.Huyền
	T.Anh - ThủyA
	LS&ĐL - Hải
	Toán - N.Nhung
	GDĐP - Bích
	Văn - T.Mai
	KHTN - Luyến

	
	3
	GDĐP - Bích
	LS&ĐL - Thu V
	NT(AN) - Thuận
	NT(MT) - H.Hương
	KHTN - N.Ánh
	Toán - L.Phương
	Toán - N.Nhung
	LS&ĐL - T.Huyền
	Văn - T.Mai
	Toán - Hạnh

	
	4
	HĐTN HN - H.Hương
	KHTN - N.Ánh
	T.Anh - ThủyA
	LS&ĐL - Bích
	Toán - Chinh
	Toán - L.Phương
	KHTN - D.Nhàn
	Tin - N.Nhung
	KHTN - Luyến
	GDTC - L.Mai

	
	5
	KHTN - N.Ánh
	HĐTN HN - H.Hương
	LS&ĐL - Thu V
	Toán - Hạnh
	LS&ĐL - Bích
	T.Anh - Giang
	HĐTN HN- T.Mai
	HĐTN HN- Luyến
	HĐTN HN- N.Nhung
	NT(MT) - Thanh

	7
	1
	KHTN - N.Ánh
	LS&ĐL - Thu V
	Văn - Tú Nga
	GDTC - L.Mai
	Văn - T.Huyền
	Toán - L.Phương
	GDCD - NNhàn
	Văn - C.Hà
	GDĐP - Bích
	T.Anh - P.Hằng A

	
	2
	T.Anh - ThủyA
	KHTN - N.Ánh
	Toán - HNhung
	LS&ĐL - Bích
	HĐTN HN - H.Hương
	KHTN - D.Nhàn
	GDTC - L.Mai
	Văn - C.Hà
	HĐTN HN - Thanh
	LS&ĐL - T.Huyền

	
	3
	Toán - HNhung
	T.Anh - ThủyA
	LS&ĐL - Thu V
	Toán - Hạnh
	KHTN - N.Ánh
	Văn - Thu Hằng
	NT(MT) - Thanh
	LS&ĐL - T.Huyền
	GDTC - L.Mai
	Văn - C.Hà

	
	4
	Toán - HNhung
	GDTC - L.Mai
	KHTN - N.Ánh
	T.Anh - ThủyA
	LS&ĐL - Bích
	Văn - Thu Hằng
	LS&ĐL - D.Nga
	C.Nghệ - Hảo
	T.Anh - P.Hằng A
	C.Nghệ - Hạnh

	
	5
	HĐTN HN- HNhung
	HĐTN HN- D.Nga
	HĐTN HN- Tú Nga
	HĐTN HN- T.Huyền
	HĐTN HN- H.Hương
	HĐTN HN- L.Phương
	KHTN - D.Nhàn
	GDCD - NNhàn
	T.Anh - P.Hằng A
	HĐTN HN- Hạnh


	THỨ
	TIẾT
	9A1

(L.Anh)
	9A2

(Hoàn V)
	9A3

(Thu Hằng)
	9A4

(Thu V)
	9A5

(B.Ngọc)
	9A6

(C.Hà)

	2
	1
	Chào cờ - L.Anh
	Chào cờ - Hoàn V
	Chào cờ - Thu Hằng
	Chào cờ - Thu V
	Chào cờ - B.Ngọc
	Chào cờ - C.Hà

	
	2
	Toán - L.Anh
	TD - Giang TD
	T.Anh - BVân
	T.Anh - P.Hằng A
	Toán - B.Ngọc
	Hoá - Hoa

	
	3
	Hoá – Đ.Thủy
	Toán - NMai
	TD - Giang TD
	Toán - L.Anh
	Tin - B.Ngọc
	Lý - HoànL

	
	4
	Sử - T.Mai
	T.Anh - BVân
	Địa - Tú Nga
	Văn - Thu V
	GDCD - Thu Hằng
	Văn - C.Hà

	
	5
	T.Anh - BVân
	Lý - HoànL
	Văn - Thu Hằng
	Văn - Thu V
	Hoá - Hoa
	Địa - Tú Nga

	3
	1
	Tin - L.Anh
	Toán - NMai
	TD - Giang TD
	Lý - HoànL
	T.Anh - Giang
	Hoá - Hoa

	
	2
	GDCD - NNhàn
	Sử - D.Thúy
	Hoá - Hoa
	Toán - L.Anh
	Sinh - D.Nhàn
	Nhạc - Thuận

	
	3
	T.Anh - BVân
	GDCD - NNhàn
	Sinh - D.Nhàn
	TD - Giang TD
	Văn - Thu V
	Tin - B.Ngọc

	
	4
	Lý - HoànL
	T.Anh - BVân
	Tin - B.Ngọc
	Sinh - D.Nhàn
	Văn - Thu V
	Sử - D.Thúy

	
	5
	Sinh - D.Nhàn
	Hoá - Hoa
	Văn - Thu Hằng
	C.Nghệ - L.Anh
	Toán - B.Ngọc
	Văn - C.Hà

	4
	1
	Văn - Hoàn V
	Toán - NMai
	Lý - HoànL
	Sử - T.Mai
	Văn - Thu V
	TD - Giang TD

	
	2
	Sử - T.Mai
	Toán - NMai
	Tin - B.Ngọc
	Tin - HNhung
	Lý - HoànL
	C.Nghệ - L.Phương

	
	3
	Lý - HoànL
	Địa - Tú Nga
	Hoá - Hoa
	Toán - L.Anh
	Sử - T.Mai
	GDCD - NNhàn

	
	4
	Tin - L.Anh
	Tin - HNhung
	Nhạc - Thuận
	Văn - Thu V
	Hoá - Hoa
	Toán - B.Ngọc

	
	5
	C.Nghệ - L.Anh
	Văn - Hoàn V
	C.Nghệ - L.Phương
	Lý - HoànL
	Tin - B.Ngọc
	T.Anh - ThủyA

	5
	1
	TD - Giang TD
	Lý - HoànL
	Sử - D.Thúy
	Sử - T.Mai
	Nhạc - Thuận
	Văn - C.Hà

	
	2
	Văn - Hoàn V
	TD - Giang TD
	Toán - L.Phương
	Địa - Tú Nga
	T.Anh - Giang
	Sinh - D.Nhàn

	
	3
	Văn - Hoàn V
	C.Nghệ - L.Phương
	Văn - Thu Hằng
	Hoá - Hoa
	Lý - HoànL
	Sử - D.Thúy

	
	4
	Hoá – Đ.Thủy
	Sử - D.Thúy
	T.Anh - BVân
	TD - Giang TD
	Sinh - D.Nhàn
	T.Anh - ThủyA

	
	5
	T.Anh - BVân
	Văn - Hoàn V
	Sinh - D.Nhàn
	Nhạc - Thuận
	C.Nghệ - L.Phương
	Lý - HoànL

	6
	1
	Toán - L.Anh
	Văn - Hoàn V
	GDCD - Thu Hằng
	Hoá - Hoa
	T.Anh - Giang
	Văn - C.Hà

	
	2
	TD - Giang TD
	Văn - Hoàn V
	Văn - Thu Hằng
	Toán - L.Anh
	Văn - Thu V
	Văn - C.Hà

	
	3
	Văn - Hoàn V
	Sinh - D.Nhàn
	Văn - Thu Hằng
	Tin - HNhung
	TD - Giang TD
	Toán - B.Ngọc

	
	4
	Văn - Hoàn V
	Nhạc - Thuận
	Sử - D.Thúy
	Văn - Thu V
	Sử - T.Mai
	Toán - B.Ngọc

	
	5
	Nhạc - Thuận
	Hoá - Hoa
	Toán - L.Phương
	Sinh - D.Nhàn
	Toán - B.Ngọc
	T.Anh - ThủyA

	7
	1
	Toán - L.Anh
	Tin - HNhung
	T.Anh - BVân
	GDCD - Thu Hằng
	TD - Giang TD
	Sinh - D.Nhàn

	
	2
	Toán - L.Anh
	T.Anh - BVân
	Toán - L.Phương
	T.Anh - P.Hằng A
	Văn - Thu V
	Tin - B.Ngọc

	
	3
	Sinh - D.Nhàn
	Văn - Hoàn V
	Toán - L.Phương
	T.Anh - P.Hằng A
	Địa - Tú Nga
	Toán - B.Ngọc

	
	4
	Địa - Hải
	Sinh - D.Nhàn
	Lý - HoànL
	Văn - Thu V
	Toán - B.Ngọc
	TD - Giang TD

	
	5
	SHL - L.Anh
	SHL - Hoàn V
	SHL - Thu Hằng
	SHL - Thu V
	SHL - B.Ngọc
	SHL - C.Hà


	THỨ
	TIẾT
	6A1

(Dung)
	6A2

(Trinh)
	6A3

(Hoàn)
	6A4

(Hảo)
	6A5
	6A6

(Chinh)

	2
	1
	HĐTN HN- Dung
	HĐTN HN- Trinh
	HĐTN HN- Hoàn
	HĐTN HN- Hoàn
	HĐTN HN- Thúy
	HĐTN HN- Chinh

	
	2
	KHTN - HoànL
	Toán - Dung
	NT(MT) - Thanh
	LS&ĐL - Hải
	KHTN - Thúy
	NT(AN) - Thuận

	
	3
	LS&ĐL - Hải
	T.Anh - BVân
	KHTN - Hoa
	GDCD - NNhàn
	C.Nghệ - Chinh
	T.Anh - Giang

	
	4
	NT(AN) - Thuận
	KHTN - HoànL
	Văn - Hoàn V
	GDTC - Giang TD
	HĐTN HN - Thúy
	GDĐP - T.Huyền

	
	5
	GDĐP - Bích
	LS&ĐL - Trinh
	Văn - Hoàn V
	NT(AN) - Thuận
	GDCD - NNhàn
	KHTN - Thúy

	3
	1
	Toán - Dung
	T.Anh - BVân
	LS&ĐL - Hải
	Văn - Trinh
	Toán - Hảo
	C.Nghệ - Chinh

	
	2
	Tin - Dung
	KHTN - HoànL
	Toán - HNhung
	Văn - Trinh
	Toán - Hảo
	GDTC - Giang TD

	
	3
	KHTN - HoànL
	GDĐP - Trinh
	KHTN - Hoa
	LS&ĐL - Hải
	T.Anh - Giang
	LS&ĐL - D.Thúy

	
	4
	Văn - Trinh
	GDCD - NNhàn
	T.Anh - DungA
	GDTC - Giang TD
	Tin - Hảo
	Văn - Tú Nga

	
	5
	T.Anh - BVân
	Văn - Trinh
	NT(AN) - Thuận
	Toán - Hảo
	Văn - D.Nga
	Văn - Tú Nga

	4
	1
	Toán - Dung
	T.Anh - BVân
	Toán - HNhung
	Tin - Hảo
	Văn - D.Nga
	Toán - Chinh

	
	2
	Toán - Dung
	GDTC - Giang TD
	T.Anh - DungA
	KHTN - Thúy
	Văn - D.Nga
	Toán - Chinh

	
	3
	T.Anh - BVân
	Tin - Dung
	GDTC - Giang TD
	Văn - Trinh
	LS&ĐL - Hải
	KHTN - Thúy

	
	4
	KHTN - HoànL
	Văn - Trinh
	Văn - Hoàn V
	Toán - Hảo
	GDTC - Giang TD
	GDCD - NNhàn

	
	5
	Văn - Trinh
	NT(AN) - Thuận
	KHTN - Hoa
	Toán - Hảo
	KHTN - Thúy
	T.Anh - Giang

	5
	1
	NT(MT) - Thanh
	C.Nghệ - Hoa
	Văn - Hoàn V
	T.Anh - BVân
	Toán - Hảo
	Văn - Tú Nga

	
	2
	Toán - Dung
	KHTN - HoànL
	LS&ĐL - Hải
	T.Anh - BVân
	KHTN - Thúy
	LS&ĐL - D.Thúy

	
	3
	GDCD - NNhàn
	Toán - Dung
	GDTC - Giang TD
	KHTN - Thúy
	LS&ĐL - Hải
	Toán - Chinh

	
	4
	HĐTN HN - H.Hương
	Toán - Dung
	KHTN - Hoa
	Toán - Hảo
	NT(AN) - Thuận
	T.Anh - Giang

	
	5
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	LS&ĐL - Hải
	LS&ĐL - Trinh
	Toán - HNhung
	HĐTN HN - H.Hương
	GDTC - Giang TD
	KHTN - Thúy

	
	2
	Văn - Trinh
	NT(MT) - Thanh
	Toán - HNhung
	C.Nghệ - Chinh
	T.Anh - Giang
	LS&ĐL - D.Thúy

	
	3
	Văn - Trinh
	HĐTN HN - Thúy
	C.Nghệ - Hoa
	NT(MT) - Thanh
	T.Anh - Giang
	Toán - Chinh

	
	4
	C.Nghệ - Hoa
	Văn - Trinh
	T.Anh - DungA
	LS&ĐL - Hải
	KHTN - Thúy
	GDTC - Giang TD

	
	5
	GDTC - Giang TD
	Văn - Trinh
	HĐTN HN- Hoàn
	KHTN - Thúy
	GDĐP - T.Huyền
	HĐTN HN- Chinh

	7
	1
	KHTN - HoànL
	LS&ĐL - Trinh
	LS&ĐL - Hải
	GDĐP - D.Nga
	Toán - Hảo
	HĐTN HN - Thúy

	
	2
	GDTC - Giang TD
	KHTN - HoànL
	Tin - Dung
	KHTN - Thúy
	LS&ĐL - Hải
	Văn - Tú Nga

	
	3
	LS&ĐL - Hải
	GDTC - Giang TD
	GDCD - NNhàn
	T.Anh - BVân
	Văn - D.Nga
	Tin - Dung

	
	4
	T.Anh - BVân
	Toán - Dung
	HĐTN HN - H.Hương
	Văn - Trinh
	NT(MT) - Thanh
	KHTN - Thúy

	
	5
	HĐTN HN- Dung
	HĐTN HN- Trinh
	GDĐP - Bích
	HĐTN HN- Hảo
	HĐTN HN- Thúy
	NT(MT) - Thanh


